	UBND TỈNH GIA LAI

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


            Gia Lai, ngày     tháng      năm 2019


CÂU HỎI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

VỀ XÂY DỰNG  ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ.

(Kèm theo Kế hoạch số   01  /KH-SVHTTDL ngày 4/1/2019 của Sở VHTTDL)

Câu 1. Anh (chị) hãy chọn câu đúng
Những đối tượng nào sau đây được áp dụng tại nghị định 122/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ắp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”?
A. Hộ gia đình, Khu dân cư;
B. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu, Giấy khen Gia đình văn hóa; danh hiệu, Giấy khen Khu dân cư văn hóa.
C. Tất cả các đối tượng trên.

Câu 2. Anh (chị) hãy chọn câu đúng 
Theo quy định tại nghị định 122/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ắp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”: Việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ắp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” phải tuân thủ những nguyên tắc nào?
A. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai. Được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

B. Thực hiện việc xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

C. Cả 2 câu A, B.

Câu 3. Anh (chị) hãy chọn câu đúng
Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ắp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” quy định: Thời gian đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được quy định như thế nào?

A.Trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

B.Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm

C.Trước ngày 30 tháng 02 hàng năm.

Câu 4. Anh (chị) hãy lựa chọn câu đúng

Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ắp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” quy định về xét, tặng danh hiệu gia đình văn hóa:

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm;

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu gia đình văn hóa 2 năm 1 lần

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm 1 lần

Câu 5. Anh (chị) hãy lựa chọn câu đúng

Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ắp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” quy định về xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa:

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm;

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa 2 năm 1 lần
C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa 3 năm 1 lần.

Câu 6. Anh (chị) hãy chọn câu đúng

Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ắp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” quy định có mấy tiêu chuẩn để công nhận danh hiệu gia đình văn hóa:
A. Có 3 tiêu chuẩn;

B. Có 4 tiêu chuẩn;

C. Có 5 tiêu chuẩn;

Câu 7. Anh (chị) hãy lựa chọn câu đúng

Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ắp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” quy định có mấy tiêu chuẩn để công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa:
A.Có 3 tiêu chuẩn;

B.Có 4 tiêu chuẩn;

C.Có 5 tiêu chuẩn.

 Câu 8: Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ  về Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020  có mấy nội dung chương trình:

A. Có 6 nội dung chương trình

B. Có 7 nội dung chương trình

C. Có 8 nội dung chương trình.

Câu 9. Anh (chị) chọn câu đúng: Chương trình nào sau đây thuộc một trong các chương trình quy định tại Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ  về Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 :

A.Xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến

B.Xây dựng “Người tốt, việc tốt” 

C.Xây dựng các điển hình tiên tiến.

Câu 10: Anh (chị) chọn câu đúng:
 Chương trình nào sau đây thuộc một trong các chương trình quy định tại Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ  về Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 :

A.Đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa;

B. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa

C. Đẩy mạnh phong trào tổ dân phố văn hóa.

Câu 11. Anh (chị) chọn câu đúng: Chương trình nào sau đây thuộc một trong các chương trình quy định tại Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ  về Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 :

A. Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

B. Xây dựng doanh nghiệp 

C. Công nhận cơ quan văn hóa.

Câu 12: Anh (chị) chọn câu đúng:

 Chương trình nào sau đây thuộc một trong các chương trình quy định tại Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ  về Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 :

A. Xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

B.Công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 

C.Xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Câu 13: Anh (chị) chọn câu đúng: Chương trình nào sau đây thuộc một trong các chương trình quy định tại Quyết định 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ  về Phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 :

A.Thực hiện các cuộc vận động văn hóa 

B. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ

C.Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa.

Câu 14. Anh (chị) cho biết: Thẩm quyền công nhận và công nhận lại Danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (được quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/1/2013 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị).

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Câu 15. Anh (chị) cho biết: 

Thời hạn công nhận lần đầu danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (được quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/1/2013 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị).

A. Công nhận lần đầu, sau 02 (hai) năm kể từ ngày đăng ký xây dựng;

B. Công nhận lần đầu, sau 03 (hai) năm kể từ ngày đăng ký xây dựng;
C. Công nhận lần đầu, sau 04 (hai) năm kể từ ngày đăng ký xây dựng;

Câu 16. Anh (chị) cho biết: Thời hạn công nhận lại danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (được quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/1/2013 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị).

A. Sau 04 năm kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước.

B. Sau 05 năm kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước.
C. Sau 06 năm kể từ ngày được quyết định công nhận lần trước

Câu 17. Anh (chị) cho biết: 
Để đạt danh hiệu phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị cần có mấy tiêu chuẩn? (được quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/1/2013 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị).

A. Có 4 tiêu chuẩn;

B. Có 5 tiêu chuẩn; 

C. Có 6 tiêu chuẩn;

Câu 18. Anh (chị) cho biết: 

Thời hạn công nhận danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới (quy định tại Thông tư 17/TT-BVHTTD ngày 2/12/2011 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”) 

A.Sau 1 năm đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

B. Sau 2 năm trở lên đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

C.Sau 3 năm đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Câu 19. Anh (chị) cho biết: 
Thẩm quyền công nhận, công nhận lại danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới (quy định tại Thông tư 17/TT-BVHTTD ngày 2/12/2011 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”) 

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn;

B. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
Câu 20. Anh (chị) cho biết: 
Một trong những tiêu chí để đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới theo quy định tại Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định phải đảm bảo tỉ lệ bao nhiêu % thôn, làng trên địa bàn xã đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa? 
A. 60 %

B.  70 % trở lên
C. 80 %

Câu 21. Anh (chị) cho biết: 
Ngân sách địa phương phải hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thường xuyên của nhà văn hóa - khu thể thao thôn hoặc liên thôn với tỉ lệ quy định bao nhiêu %?  (quy định tại Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai) 
A.Trên 60%

B. 60%

C. Trên 70%.

Câu 22. Anh (chị) cho biết: Thời gian công nhận lần đầu danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được quy định như thế nào? (quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”):

A. Hai năm trở lên, kể từ ngày đăng ký

B. Ba năm trở lên, kể từ ngày đăng ký 
C. Bốn năm trở lên, kể từ ngày đăng ký 

Câu 23. Anh (chị) cho biết: 
Thời gian công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa là bao nhiêu năm kể từ ngày công nhận lần trước (quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”):

A. Công nhận lại sau bốn năm, kể từ ngày công nhận lần trước.
B. Công nhận lại sau năm năm, kể từ ngày công nhận lần trước
C. Công nhận lại sau sáu năm, kể từ ngày công nhận lần trước

Câu 24. Anh (chị) cho biết:  Để đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa cần có mấy tiêu chuẩn (quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”):

A. Có 2 tiêu chuẩn

B. Có 3 tiêu chuẩn

C. Có 4 tiêu chuẩn

Câu 25. Anh (chị) cho biết:  Để đạt danh hiệu doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cần có mấy tiêu chuẩn? (quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”):

A.Có 3 tiêu chuẩn

B.Có 4 tiêu chuẩn

C.Có 5 tiêu chuẩn

Câu 26. Anh (chị) cho biết:  
Thẩm quyền công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu? (quy định tại Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”):

A.Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn;

B.Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

          C.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Câu 27. Anh (chị) cho biết : Một trong những điều kiện để kết hôn đối với nam (Theo quy định tại Luật hôn nhân gia đình năm 2014):

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên

B. Nam từ đủ 22 tuổi trở lên
C. Nam từ đủ 25 tuổi trở lên
Câu 28. Anh (chị) cho biết : Một trong những điều kiện để kết hôn đối với nữ (Theo quy định tại Luật hôn nhân gia đình năm 2014):

A.Nữ từ đủ 16 tuổi trở lên

B. Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên
C.Nữ  từ đủ 20 tuổi trở lên

Câu 29. Anh (chị) cho biết : Một trong những hành vi: đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở nam hoặc nữ sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật, biểu diễn hoặc các hoạt động văn hóa khác, tham gia hoạt động thể dục, thể thao vì định kiến giới (Theo quy định tại Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới) sẽ bị xử phạt với mức nào sau đây?
A.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Câu 30. Anh (chị) cho biết : Hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính (Theo quy định tại Nghị định  55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới) sẽ bị xử phạt mức nào sau đây?

A.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Câu 31 Anh (chị) cho biết : Một trong các hành vi sau: Dùng vũ lực cản trở người khác tham gia các hoạt động giáo dục sức khỏe vì định kiến giới; Xúi giục người khác phá thai vì giới tính của thai nhi (Theo quy định tại Nghị định  55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới) sẽ bị xử phạt mức nào sau đây?

A.Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Câu 32. Anh (chị) chọn câu đúng:

 Lễ hội truyền thống gồm những lễ hội nào sau đây?

A. Lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa, là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống;

B. Lễ hội dân gian, là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức theo nghi lễ truyền thống;

C. Cả 2 đáp án A, B.

(Tham khảo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội)

Câu 33. Anh (chị) chọn câu đúng: Lễ hội văn hóa là gì?

A. Lễ hội văn hóa là hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, thể thao tiêu biểu về đất nước, con người Việt Nam. 

B. Lễ hội văn hóa là hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị, tiềm năng du lịch về đất nước, con người Việt Nam. 

C. Cả 2 đáp án A, B.

(Tham khảo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội)

Câu 34: Anh (chị) chọn câu đúng: Lễ hội ngành nghề được quy định như thế nào?
A. Lễ hội ngành nghề là hoạt động quảng bá về đặc trưng, thế mạnh của các ngành nghề;

B. Lễ hội ngành nghề nhằm tôn vinh các tổ chức, nghệ nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn và phát triển ngành nghề.

C. Cả 2 đáp án A, B.

(Tham khảo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội)

Câu 35. Anh (chị) chọn câu đúng: 
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội quy định:
A. Việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước; tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

B. Lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa. Nghi lễ của lễ hội phải trang nghiêm, bảo đảm truyền thống; không thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

C. Cả 2 đáp án A, B.

Câu 36. Anh (chị) chọn câu đúng: 
Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội quy định về nguyên tắc tổ chức lễ hội:
A. Giáo dục, định hướng con người hình thành các hành vi, thái độ, nhận thức cao đẹp; loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân.

B. Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội.Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

C. Cả 2 đáp án A, B.

Câu 37.  Anh (chị) hãy chọn câu đúng: Quyền của người tham gia lễ hội được quy định như thế nào? (quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội):
A. Thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng;

B.Thể hiện mong muốn Điều tốt đẹp, may mắn đến với cá nhân, gia đình, quê hương và đất nước. Được giao lưu, sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ những giá trị văn hóa tinh thần.

C. Cả 2 đáp án A, B.

Câu 38.  Anh (chị) hãy chọn câu đúng:

Người tham gia lễ hội có trách nhiệm gì? (quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội):

A. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội. Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường;

B. Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.Không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội.
C. Cả 2 đáp án A,B.
Câu 39. Một trong những hành vi: Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần hoặc bằng thủ đoạn khác; Cản trở người khác kết hôn, ly hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sẽ bị phạt mức nào sau đây:

A.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng
B.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng
C.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng

Câu 40. Hành vi buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ sẽ bị phạt mức nào sau đây? (được quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ) sẽ bị phạt:

A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng
B. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng
C.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
Câu 41. Anh (chị) hãy chọn câu đúng: Một trong những tiêu chí về xã văn hóa nông thôn mới nâng cao phải đảm bảo tỉ lệ nào sau đây?

A.Có 60% trở lên thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa;

B. Có 70% trở lên thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa;
C. Có 80% trở lên thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa.

Câu 42. Anh (chị) hãy chọn câu đúng:

Một trong những tiêu chí 16 về xã văn hóa nông thôn mới nâng cao phải đảm bảo tỉ lệ nào sau đây?

A. Có  80% thôn, làng xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước; cộng đồng;

B. Có  90% thôn, làng xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước; cộng đồng;

C. Có  100% thôn, làng xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước.

Câu 43. Anh (chị) hãy chọn câu đúng:

Mục đích của việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước? (quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước)

A.Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

B. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

C. Cả 2 đáp án A,B.

Câu 44. Anh (chị) hãy chọn câu đúng:
Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước) phải đảm bảo nguyên tắc nào sau đây:

A. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư.

B. Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới. Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

C. Cả 2 đáp án A,B.

Câu 45. Anh (chị) hãy chọn câu đúng:
Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước) phải đảm bảo nguyên tắc nào sau đây:

A. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư.

B. Bảo đảm tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư.

C. Cả 2 đáp án A,B.

Câu 46. Anh (chị) hãy chọn câu đúng:
Hương ước, quy ước là gì? (Theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước)
A. Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định. 

B. Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định. 

C. Cả 2 đáp án A,B.

Câu 47. Anh (chị) hãy chọn câu đúng: Nội dung của hương ước, quy ước được quy định như thế nào? (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước)
A. Nội dung của hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư quyết định, bao gồm một hoặc một số lĩnh vực của đời sống xã hội mà pháp luật chưa quy định hoặc quy định nguyên tắc; 

B. Nội dung của hương ước, quy ước ghi nhận các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; phù hợp với yêu cầu tự quản của cộng đồng dân cư.

C. Cả 2 đáp án A,B.

Câu 48. Anh (chị) hãy chọn câu đúng: Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận hương ước, quy ước? (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước)
A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền công nhận hương ước, quy ước.

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền công nhận hương ước, quy ướ
C. Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền công nhận hương ước, quy ướ
Câu 49. Anh (chị) hãy chọn câu đúng: Khi nào hương ước, quy ước được thông qua? (Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước)
A. Hương ước, quy ước được thông qua khi có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

B. Hương ước, quy ước được thông qua khi có trên 70% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.
C. Hương ước, quy ước được thông qua khi có trên 90% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành.

Câu 50. Anh (chị) hãy chọn câu đúng: Khi nào hương ước, quy ước được sửa đổi, bổ sung, thay thế? (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước)
A.Có nội dung trái pháp luật, trái đạo đức xã hội 

B. Có nội dung trái với phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng tại địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt hoặc trái phong tục, tập quán tốt đẹp khác theo quy định của pháp luật;

C. Cả 2 đáp án A,B.

Câu 51. Anh (chị) hãy chọn câu đúng: Công tác thông tin, phổ biến nội dung của hương ước, quy ước được quy định như thế nào? (theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước)
 
A.Hương ước, quy ước đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận phải được thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố để biết, thực hiện.

B.Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức các hoạt động thông tin, phổ biến nội dung của hương ước, quy ước cho hộ gia đình, cá nhân trong thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thôn, tổ dân phố tổ chức thông tin, phổ biến, truyền thông và thực hiện hương ước, quy ước.

C. Cả 2 đáp án A,B.

Câu 52. Một trong những hành vi sau đây: sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình; Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ thì bị phạt tiền theo mức nào sau đây?
A.Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng
B.Phạt tiền từ 3.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng
C.Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

